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1. Chữ viết tắt 

 A Al2O3 

 BTCL Bê tông chịu lửa 

 C CaO 

 CMOR Độ bền uốn ở nhiệt độ thường 

 CAC Xi măng cao nhôm  

 CCS Độ bền nén nguội  

 F Fe2O3  

 FG Graphit vảy 

 FV Độ chảy khi rung bê tông  

 H H2O 

 HCBS Kết dính huyền phù gốm nồng độ cao 

 HMOR Độ bền uốn ở nhiệt độ cao 

 IP Thế ion 

 IR Phổ hồng ngoại 

 KLTT Khối lượng thể tích 

 LCC Bê tông chịu lửa ít xi măng  

 MS Silica fume hoặc microsilica  

 PCE Poly Carboxylate Ethers 

 RC Bê tông chịu lửa thông thường 

 RKB Bô xít nung bằng lò quay 

 RUL Nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng 

 S SiO2 

 SHMP Sodium Hexametaphosphate 

 STPP Sodium Tripolyphosphate 

 SEM Kính hiển vi điện tử quét  
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 UNITECR Hội nghị quốc tế về vật liệu chịu lửa 

 ULCC Bê tông chịu lửa siêu ít xi măng  
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 ηω 
Độ nhớt của HCBS tại tốc độ khuấy trộn ω 
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 ρs Khối lượng riêng của pha rắn trong HCBS 

 w  Tỷ trọng của môi trường phân tán 
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 ω Tốc độ quay khi ổn định HCBS bằng khuấy trộn 

 Vd Thể tích pha rắn trong HCBS 

 Vw Thể tích pha lỏng trong HCBS 

 w Độ ẩm tương đối 
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